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Máy chiếu laser lý tưởng cho lớp học 

 

 
 



Tận hưởng tổng chi phí sở hữu thấp với hiệu suất 
laser DLP không có đèn và không có bộ lọc 

Máy chiếu laser M Series cung cấp các tính năng cần thiết mà bạn cần để 

kết nối đơn giản và đáng tin cậy với khán giả của mình. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tính năng cần thiết cho các cơ sở giáo dục 

• Có độ phân giải gốc WXGA và 1080p và độ sáng 

lên đến 4200 lumen cho hình ảnh dễ nhìn thấy ở 

bất kỳ đâu trong lớp học 

• Bật nguồn trực tiếp và tắt nguồn nhanh giúp tối 

đa hóa thời gian trình bày 

• Loa 8W tích hợp cung cấp âm lượng cần thiết cho 

các lớp học điển hình  

• Cài đặt và vận hành trực quan cắm và chạy 

• Đủ kết nối cho nhiều nguồn với đầu vào HDMI 

kép 

Thiết kế môi trường bảo trì thấp 

• Tuổi thọ laser vượt trội với công nghệ Chế độ™ ECO 

giúp tăng hoạt động lên đến 20.000 giờ, đồng thời 

giảm mức tiêu thụ điện năng 

• Quản lý năng lượng cho phép máy chiếu tự động tắt 

khi không phát hiện thấy tín hiệu đến từ bất kỳ đầu 

vào nào 

• Tự động bật nguồn khi phát hiện tín hiệu từ máy tính 

• Bắt đầu nhanh (3 đến 4 giây) cho phép bạn bắt đầu 

trình bày trong vài giây 

• Tiêu thụ điện năng thấp (0,5W ở chế độ chờ) 

giảm thiểu chi phí năng lượng 



Thông số kỹ thuật dòng M 
 

  
XP-M421W-W XP-M401H-W 

Công nghệ hiển thị 0.65" DMD 

Độ sáng (lumens) 
Độ sáng cao 4,200 4,000 

Chế độ ECO 3300 3100 

Độ phân giải 
Tiêu chuẩn WXGA 1080p 

Hỗ trợ tối đa Lên đến WUXGA (1920x1200) @ 60Hz qua HDMI 

Tỷ lệ khung hình 16:10 (Hỗ trợ 4:3, 16:9) 16:9 (Hỗ trợ 4:3, 16:10) 

Độ tương phản (lên đến) 50,000:1 

Tuổi thọ laser (50%) 
Độ sáng cao 14,000 Giờ 

Chế độ ECO 20,000 Giờ 

Kích thước màn hình (đường chéo) 40 - 120 in. / 1.02 - 3.05m 

Khoảng cách chiếu 4.3 to 9.8 ft. / 1.3 to 3m 

 

 

Thấu kính 

Thu phóng Thủ công 

Tỷ lệ thu phóng 1.3x 

Tỷ lệ ném  1.19 - 1.54:1 1.16 - 1.47:1 

Focus Thủ công 

Khẩu độ F, độ dài tiêu cự f F:2.43~2.78 /f=16.90~21.61mm F:2.45~2.78 /f=17.31~21.61mm 

Hiệu chỉnh Keystone Thủ công (+/- 30° H/V (tự động dọc)) 

Phạm vi đồng bộ hóa 
Ngang 15-140kHz 

Dọc 24-120Hz 

Khả năng tương thích tín hiệu video SD / HD 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Khả năng tương thích tín hiệu PC VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WUXGA 

Khả năng tương thích với Macintosh Có 

Cổng kết nối vào 
RGB1 (digital) HDMI (v1.4b) w/ HDCP (v1.4) 

RGB2 (digital) HDMI (v1.4b) w/ HDCP (v1.4) HDMI (v2.0) w/ HDCP (v2.2) 

Cổng kết nối ra Audio Out Giắc cắm mini âm thanh nổi 3.5 

USB Type A Dịch vụ, Nguồn (1.5A) 

Kiểm soát bên ngoài  RS-232 (D-Sub 9pin), IR 

Loa tích hợp 8W 

Yêu cầu nguồn điện 100-240V AC, 50/60 Hz 

Dòng điện đầu vào 3.5A (bộ đổi nguồn bên ngoài) 

 

Công suất tiêu thụ 

Độ sáng cao 195W 

Chế độ ECO 150W 

Chờ 0.5W 

Định hướng cài đặt Sàn / Mặt trước, Sàn / Phía sau, Trần / Mặt trước, Trần / Phía sau 

Kích thước sản phẩm (WxHxD) 10.9 x 4.5 x 8.5 in. (278 x 115.5 x 216 mm) 

Khối lượng tịnh 6.6 lbs. (3.0 kg) 

Kích thước vận chuyển (WxHxD) 15.8 x 11.0 x 6.1 in. (400 x 280 x 155 mm) 

Tổng trọng lượng 10.2 lbs. (4.6 kg) 

Tiếng ồn của quạt 36dB (Độ sáng cao), 26dB (chế độ ECO) 

Nhiệt độ hoạt động 
32-104°F / 0-40°C up to 2,500' 

32-95°F / 0-35°C 2,500' to 5,000' 
32-86°F / 0-30°C 5,000' to 10,000' 

Bộ nhớ 14-122°F / -10-50°C 

Độ ẩm Độ ẩm 20 đến 80% (không ngưng tụ) 

 

Tính năng độc đáo  

Bật nguồn trực tiếp và tắt nguồn nhanh giúp cải thiện hiệu 

quả và các tùy chọn bật / tắt nguồn tự động có thể giảm 

mức tiêu thụ điện năng 

 

Máy chiếu laser DLP không cần bảo trì, không cần bộ lọc, 

được thiết kế để hoạt động lâu dài đáng tin cậy 

 

Thiết kế nhỏ gọn cung cấp một giải pháp di động có thể dễ 

dàng mang từ nơi này sang nơi khác. 

 

Bảo đảm 

Chủ sở hữu đã đăng ký nhận được bảo hành có giới hạn năm 

(5) năm hoặc 20,000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước). 

Vận chuyển với 

Điều khiển từ xa, pin, dây nguồn, cáp HDMI, hướng dẫn bắt đầu nhanh 

và nắp ống kính 

 

Đặt hàng số mô hình 

XP-M401H-W 

XP-M421W-W 

 

Phụ kiện 

NP01UCM Giá treo trần đa năng 

NP402CASE Hộp đựng mặt mềm 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

Sharp là nhãn hiệu đã đăng ký của Sharp Corporation. HDMI, 

Logo HDMI và Giao diện đa phương tiện độ nét cao là các nhãn 

hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC. 

HDBaseT™ và logo HDBaseT Alliance là nhãn hiệu của HDBaseT 

Alliance. Tất cả các tên thương hiệu hoặc sản phẩm khác là 

nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương 

ứng. Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi. 

 


